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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 13/05/2025 (Thứ Ba)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

0.6 19:49 23:45
3.3 02:41 05:45
2.2 08:08 11:15
3.3 13:06 16:15
0.4 20:19 00:15

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Vinh HAIAN OPUS 9.4 172 18,852 P/s3 - CL C 01:00 //0400 A3-08

2 M.Hải - M.Hùng ARICA BRIDGE           9.5 200 27,094 P/s3 - CL5 03:00 Cano DL A6-A2

3 Trung INCHEON VOYAGER 10.9 196 27,828 P/s3 - CL6 06:00 //0500 A1-A2

4 M.Tùng TAICHUNG 9.7 184 16,705 P/s3 - CL1 06:00 A3-SG96

5 P.Tuấn - Quyền DONGJIN CONFIDENT 8.7 172 18,340 P/s3 - CL7 19:30 //2300 A1-A3

6 B.Long TB KAIYUAN 10.1 208 25,713 P/s3 - CL3 10:00 //1100 A2-A6

7 A.Tuấn SITC HAIPHONG 9 162 13,267 P/s3 - CL4 08:30 Buộc BP6
chờ cầu. A2-A3

8 T.Tùng BAL PEACE 9.2 182 17,887 P/s3 - CL C 10:30 //1330 A1-A6

9 Phú - H.Thanh EVER COMMAND 8 172 18,658 P/s3 - CL5 13:30 //1700 A6-08

10 N.Tuấn SAWASDEE SPICA 9.9 172 17,500 P/s3 - CL1 13:30 //1700 A3-DT07

11 K.Toàn YM INSTRUCTION 8.8 173 16,488 P/s3 - CL7 02:30 //2230 A3-DT07


